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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THỜI KHÓA BIỂU CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH VÀ HỌC PHẦN BỔ SUNG HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2024-2025 - KHÓA 15 
(Ban hành kèm theo Thông báo số 209/TB-HVCSPT ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Học viện Chính sách và Phát triển ) 

 
 

STT 

 
Mã học phần 

 
Số TC 

 
Lớp môn tín chỉ 

 
Sĩ số 

 
Thời gian 

 

Số 

tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tiết 

học 

Phòng 

học 

Tiết 

học 

Phòng 

học 

Tiết 

học 

Phòng 

học 

Tiết 

học 

Phòng 

học 

Tiết 

học 

Phòng 

học 

Tiết 

học 

Phòng 

học 

1 NNPR1.1 4 Pre IELTS 1.1-1-1-24(25)(01) 30 23/09-05/01/24 15 
  

1,2,3,4 
P301- 

6F 

        

2 TACB00 3 Tiếng Anh cơ bản 1-1-1-24(25)(01) 50 23/09-15/12/24 12 
        

1,2,3,4 
P305- 

6F 

  

3 TACB00 3 Tiếng Anh cơ bản 1-1-1-24(25)(02) 50 23/09-15/12/24 12 6,7,8,9 C305 
          

4 TACB00 3 Tiếng Anh cơ bản 1-1-1-24(25)(03) 50 23/09-15/12/24 12 6,7,8,9 C307 
          

5 TACB00 3 Tiếng Anh cơ bản 1-1-1-24(25)(04) 50 23/09-15/12/24 12 
  

6,7,8,9 C305 
        

6 TACB00 3 Tiếng Anh cơ bản 1-1-1-24(25)(05) 50 23/09-15/12/24 12 
    

1,2,3,4 C305 
      

7 TACB00 3 Tiếng Anh cơ bản 1-1-1-24(25)(06) 50 23/09-15/12/24 12 
        

6,7,8,9 C311 
  

8 TACB00 3 Tiếng Anh cơ bản 1-1-1-24(25)(07) 50 23/09-15/12/24 12 
      

1,2,3,4 C305 
    

9 TACB00 3 Tiếng Anh cơ bản 1-1-1-24(25)(08) 50 23/09-15/12/24 12 
          1,2,3, 

4 
C410 

10 TACB00 3 Tiếng Anh cơ bản 1-1-1-24(25)(09) 50 23/09-15/12/24 12 
        

6,7,8,9 
P202- 

6F 

  

11 TACB00 3 Tiếng Anh cơ bản 1-1-1-24(25)(10) 50 23/09-15/12/24 12 
        

1,2,3,4 C201 
  

12 TACB02 3 Tiếng Anh cơ bản 2-1-1-24(25)(01) 50 23/09-15/12/24 12 
    

1,2,3,4 C507 
      

13 TACB02 3 Tiếng Anh cơ bản 2-1-1-24(25)(02) 50 23/09-15/12/24 12 
  

1,2,3,4 C507 
        

14 TACB02 3 Tiếng Anh cơ bản 2-1-1-24(25)(03) 50 23/09-15/12/24 12 
        

1,2,3,4 C401 
  

15 TACB02 3 Tiếng Anh cơ bản 2-1-1-24(25)(04) 50 23/09-15/12/24 12 6,7,8,9 C507 
          

16 TACB02 3 Tiếng Anh cơ bản 2-1-1-24(25)(05) 50 23/09-15/12/24 12 
  

1,2,3,4 C410 
        

17 TACB02 3 Tiếng Anh cơ bản 2-1-1-24(25)(06) 50 23/09-15/12/24 12 
  

6,7,8,9 C410 
        

18 TACB02 3 Tiếng Anh cơ bản 2-1-1-24(25)(07) 50 23/09-15/12/24 12 
        

6,7,8,9 C505 
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19 TACB02 3 Tiếng Anh cơ bản 2-1-1-24(25)(08) 50 23/09-15/12/24 12 
      

6,7,8,9 C309 
    

20 TACB02 3 Tiếng Anh cơ bản 2-1-1-24(25)(09) 50 23/09-15/12/24 12 
    

6,7,8,9 C505 
      

21 TACB02 3 Tiếng Anh cơ bản 2-1-1-24(25)(10) 50 23/09-15/12/24 12 
      

1,2,3,4 C507 
    

22 TACB02 3 Tiếng Anh cơ bản 2-1-1-24(25)(11) 50 23/09-15/12/24 12 
      

6,7,8,9 C305 
    

23 TACB02 3 Tiếng Anh cơ bản 2-1-1-24(25)(12) 50 23/09-15/12/24 12 
          1,2,3, 

4 
C507 

24 TACB02 3 Tiếng Anh cơ bản 2-1-1-24(25)(13) 50 23/09-15/12/24 12 
          6,7,8, 

9 
C507 

25 TACB02 3 Tiếng Anh cơ bản 2-1-1-24(25)(14) 50 23/09-15/12/24 12 6,7,8,9 C410 
          

26 TACB02 3 Tiếng Anh cơ bản 2-1-1-24(25)(15) 50 23/09-15/12/24 12 
      

1,2,3,4 C410 
    

27 TACB02 3 Tiếng Anh cơ bản 2-1-1-24(25)(16) 50 23/09-15/12/24 12 1,2,3,4 C410 
          

28 TACB02 3 Tiếng Anh cơ bản 2-1-1-24(25)(17) 50 23/09-15/12/24 12 6,7,8,9 C405 
          

29 TACB02 3 Tiếng Anh cơ bản 2-1-1-24(25)(18) 50 23/09-15/12/24 12 
        

6,7,8,9 C503 
  

30 TACB02 3 Tiếng Anh cơ bản 2-1-1-24(25)(19) 50 23/09-15/12/24 12 
          1,2,3, 

4 
C405 

31 TACB02 3 Tiếng Anh cơ bản 2-1-1-24(25)(20) 50 23/09-15/12/24 12 
          1,2,3, 

4 
C311 

32 TACB02 3 Tiếng Anh cơ bản 2-1-1-24(25)(21) 50 23/09-15/12/24 12 
          6,7,8, 

9 
C311 

33 TACB02 3 Tiếng Anh cơ bản 2-1-1-24(25)(22) 50 23/09-15/12/24 12 1,2,3,4 C505 
          

34 TACB02 3 Tiếng Anh cơ bản 2-1-1-24(25)(23) 50 23/09-15/12/24 12 6,7,8,9 C505 
          

35 NNIL1.1 6 
Tiếng Anh IELTS 1.1-1-1- 

24(25)(EN_CLC_A1) 
25 23/09-05/01/24 15 

    6,7,8,9 C209       

        3,4 C307   

36 NNIL1.1 6 
Tiếng Anh IELTS 1.1-1-1- 

24(25)(EN_CLC_A2) 
25 23/09-05/01/24 15 

    1,2,3,4 C209       

        6,7 C205   

37 NNIL1.1 6 
Tiếng Anh IELTS 1.1-1-1- 

24(25)(EN_CLC_A3) 
25 23/09-05/01/24 15 

    6,7,8,9 C307       

        8,9 C205   

38 NNIL1.1 6 
Tiếng Anh IELTS 1.1-1-1- 

24(25)(EN_CLC_A4) 
25 23/09-05/01/24 15 

  8,9 C205         

        6,7,8,9 C207   
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46 NNIL1.1 6 
Tiếng Anh IELTS 1.1-1-1- 

24(25)(EN_CLC_A5) 
25 23/09-05/01/24 15 

1,2,3,4 C407           

    8,9 C305       

47 NNIL1.1 6 
Tiếng Anh IELTS 1.1-1-1- 

24(25)(EN_CLC_A6) 
25 23/09-05/01/24 15 

6,7,8,9 C209           

    6,7 C305       

48 KHMI01 3 Kinh tế vi mô 1-1-1-24(25)(11) 80 23/09-05/01/24 15         3,4,5 C604   

49 KHMI01 3 Kinh tế vi mô 1-1-1-24(25)(12) 80 23/09-05/01/24 15 3,4,5 C604           

50 KHMI01 3 Kinh tế vi mô 1-1-1-24(25)(13) 80 23/09-05/01/24 15   6,7,8 C604         

51 KHMI01 3 Kinh tế vi mô 1-1-1-24(25)(14) 80 23/09-05/01/24 15       3,4,5 C604     

 
52 

 
TOĐC06 

 
3 

 
Tin học đại cương-1-1-24(25)(18) 

 
60 

 
23/09-05/01/24 

 
15 

 
3,4,5 

C403- 

Tin học 

          

 

53 

 

TOĐC06 

 

3 

 

Tin học đại cương-1-1-24(25)(19) 

 

60 

 

23/09-05/01/24 

 

15 

 

6,7,8 
C403- 

Tin học 

          

 

54 

 

TOĐC06 

 

3 

 

Tin học đại cương-1-1-24(25)(20) 

 

60 

 

23/09-05/01/24 

 

15 

     

3,4,5 

P404- 

6F 

(Phòng 
máy) 

      

 
55 

 
TOĐC06 

 
3 

 
Tin học đại cương-1-1-24(25)(21) 

 
60 

 
23/09-05/01/24 

 
15 

     
6,7,8 

C403 

Tin học 

      

 


